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NHÂN DANH 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Huỳnh Ngọc Kiệt. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Ngu  n Minh T m;  

2. Ông Tr n Minh  u ng  

- Thư ký phiên toà: Ông Ngu  n Hoàng Tấn, Thƣ ký Toà án nhân dân thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dƣơng                 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương: 

Bà Ngu  n Thị Hồng Nhung, Kiểm sát viên  

Ngày 16 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Toà án nh n thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dƣơng, xét xử sơ thẩm công kh i vụ án hình sự thụ lý số 176/2019/TLST-

HS ngày 11 tháng 7 năm 2019 theo  u ết định đƣ  vụ án r  xét xử số 

190/2019/ ĐXXST-HS ngày 02 tháng 8 năm 2019 đối với các bị cáo:  

1. Hoàng Xuân H, sinh năm 1977 tại Đồng Nai; nơi cƣ trú: 64/3A đƣờng 

Lê Thị H, khu phố 3, phƣờng B, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: 

Làm thuê; trình độ văn hó : 02/12; d n tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên 

chúa; quốc tịch: Việt N m; con ông Hoàng Công T (đã chết) và bà Tr n Thị V; bị 

cáo có vợ tên Kim Thị D và có 02 con sinh năm 2004, 2017; tiền án, tiền sự: 

Không. 

Về nh n th n: Ngà  17/4/2008, bị Tò  án nh n d n quận T, Thành phố Hồ 

Chí Minh xử phạt 01 năm 09 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản theo Bản án số 

117/2008/HSST  Bị cáo chấp hành xong hình phạt ngà  24/8/2008. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm gi m từ ngà  09/01/2019 cho đến n  , có mặt  

2. Kim Thị D, sinh năm 1987 tại Kiên Gi ng; nơi ĐKHKTT: Ấp Minh 

Hƣng, xã A, hu ện U, tỉnh Kiên Gi ng; tạm trú: 32 đƣờng B, khu phố 3, phƣờng 

B, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Công nh n; trình độ văn hó : 

Bản án số: 197/2019/HSST 

Ngày: 16 - 8 - 2019. 
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mù chữ; d n tộc: Khơme; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt N m; 

con ông Kim Hoàng H (đã chết) và bà Lê Thị L; bị cáo có chồng tên Hoàng Xu n 

H và có 01 con sinh năm  2017; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện 

pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cƣ trú cho đến n  , có mặt  

- Bị hại: 

1  Ông Tr n Văn V, sinh năm 1996; nơi cƣ trú: 16A/B3 khu phố 3, 

phƣờng A, thị xã T, tỉnh Bình Dƣơng, vắng mặt  

2. Ông Lê Viết T, sinh năm 1996; nơi cƣ trú: 16A/B3 khu phố 3, phƣờng 

A, thị xã T, tỉnh Bình Dƣơng, vắng mặt  

- Ngƣời có qu ền lợi, nghĩ  vụ liên qu n:  

1  Bà Ngu  n Thị T, sinh năm 1990; nơi cƣ trú: 60/3 khu phố 2, phƣờng 

A, thị xã T, tỉnh Bình Dƣơng, vắng mặt 

2  Ông Lìm Văn D, sinh năm 1991; nơi cƣ trú: Xóm 8, xã N, hu ện N, tỉnh 

Nghệ An, vắng mặt  

3. Bà Đặng Thị X, sinh năm 1972; nơi cƣ trú: Xóm L, xã T, hu ện C, tỉnh 

Hà Tĩnh, vắng mặt  

4  Ông Tr n Hữu H, sinh năm 1983; nơi cƣ trú: Xã C, huyện C, tỉnh Hà 

Tĩnh, vắng mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và di n biến tại phiên tò , nội dung 

vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ s u: 

Khoảng 03 giờ 00 phút ngày 09/01/2019, Hoàng Xuân H điều khiển xe mô 

tô biển số 37X8-0793 chở vợ là Kim Thị D đi tìm tài sản củ  ngƣời khác để sở hở 

nh m chiếm đoạt  Khi đi đến cơ sở trọ tại đị  chỉ 16A/B3 khu phố 3, phƣờng A, 

thị xã T, Bình Dƣơng, H phát hiện xe mô tô biển số 38H9-2059 củ  ông Lê Viết 

T để dƣới ch n c u th ng trong khu vực để xe củ  khu trọ  Lúc nà , D ở ngoài 

cảnh giới còn H đi vào khu nhà trọ chiếm đoạt chiếc xe nêu trên rồi cả h i đem 

cất giấu xe mô tô vừ  chiếm đoạt đƣợc tại bãi đất trống g n khu vực ngã tƣ 550 

phƣờng B, thị xã T, Bình Dƣơng  S u đó, cả h i tiếp tục qu   lại cơ sở trọ nêu 

trên, D ở ngoài cảnh giới và H đi vào trong khu nhà trọ chiếm đoạt xe mô tô biển 

số 38H4-1746 củ  ông Tr n Văn V nhƣng không nổ má  xe đƣợc nên D ngồi trên 

xe mô tô biển số 38H4-1746 để H điều khiển xe mô tô biển số 37X8-0793 đẩ  đi  

Khi cả h i đi đƣợc khoảng 100m thì bị lực lƣợng công  n phƣờng A phát hiện  

Cùng ngày, ông Lê Viết T và ông Tr n Văn V đã đến Công  n phƣờng A trình 

báo. 

T ng vật thu giữ:  01 (một) xe mô tô biển số 38H4-1746; 01 (một) xe mô tô 

biển số 37X8-0793; 01 (một) xe mô tô biển số 38H9-2059; 01 (một) bộ dụng cụ 
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kim loại lục giác 08 c   các loại hình chữ L; 01 (một) kìm cán nhự  màu vàng 

đen; 01 (một) c   tuốc vít cán gỗ  

Theo Biên bản định giá tài sản và Kết luận định giá tài sản ngà  16/01/2019 

củ  Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự thị xã Thuận An xác định xe môtô 

biển số 38H4-1746 có trị giá 2 000 000 đồng và xe mô tô biển số 38H4-2059 có 

trị giá 2 500 000 đồng  Tổng cộng: 4 500 000 đồng  

Tại bản Cáo trạng số 193/CT-VKS-TA ngày 11/7/2019 củ  Viện kiểm sát 

nh n d n thị xã Thuận An đã tru  tố bị cáo Hoàng Xu n H và Kim Thị D về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 củ  Bộ luật Hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát th m gi  phiên toà trình bà  lời luận tội trong đó 

có nội dung v n giữ ngu ên qu ết định Cáo trạng đã tru  tố, đánh giá tính chất 

m c độ, hậu quả hành vi phạm tội củ  bị cáo g   r , các tình tiết tăng nặng và 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân, v i trò củ  các bị cáo, đề nghị Hội 

đồng xét xử tu ên phạt bị cáo Hoàng Xu n H từ 01 năm 03 tháng tù đến 01 năm 

06 tháng tù; bị cáo Kim Thị D từ 09 tháng tù đến 01 năm tù  

Về trách nhiệm d n sự: Các bị hại đã nhận lại tài sản và không  êu c u gì 

khác nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét  

Về xử lý vật ch ng: Đối với 01 (một) bộ dụng cụ kim loại lục giác 08 c   

các loại hình chữ L; 01 (một) kìm cán nhự  màu vàng đen; 01 (một) c   vít cán 

gỗ, quá trình điều tr  xác định, là các công cụ mà các bị cáo sử dụng vào mục 

đích thực hiện hành vi phạm tội, hiện không còn giá trị sử dụng nên đề nghị tịch 

thu tiêu hủ   

Đối với xe mô tô biển số 37X8-0793 là phƣơng tiện các bị cáo sử dụng để 

thực hiện tội phạm nên đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nƣớc  

Đối với việc bị cáo H và D khai nhận vào khoảng tháng 8/2018, D chở 

Hiển đến khu trọ đị  chỉ 60/3, khu phố 2, phƣờng A, thị xã T chiếm đoạt 01 xe 

mô tô loại Dre m Trung  uốc biển số 37N5-3885 làm phƣơng tiện đi lại một 

thời gi n s u đó bán cho một ngƣời đàn ông không rõ l i lịch với giá 900 000 

đồng  Cơ qu n điều tr  đã tiến hành xác minh chủ sở hữu qu  biển số xe 37N5-

3885 xác định xe trên do ông Ph n Văn Đ đ ng tên sở hữu. Do xe mô tô biển số 

37N5-3885 hiện chƣ  thu hồi đƣợc và chƣ  xác minh làm rõ đƣợc nguồn gốc xe 

nên Cơ qu n Cảnh sát điều tr  Công  n thị xã Thuận An tiếp tục điều tr  làm rõ 

để xử lý s u  

Các bị cáo thống nhất với lời luận tội củ  đại diện Viện kiểm sát và xin 

Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt  

  NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

đƣợc tr nh tụng tại phiên tò , Hội đồng xét xử nhận định nhƣ s u: 
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 [1] Trong các gi i đoạn tố tụng từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc 

việc tru  tố, các hành vi, qu ết định tố tụng củ  Điều tr  viên, cán bộ điều tr , 

Kiểm sát viên đều thực hiện đúng qu  định củ  Bộ luật Tố tụng hình sự   uá trình 

điều tr  và tại phiên tò , bị cáo không khiếu nại, tố cáo về các hành vi và qu ết 

định tố tụng củ  cơ qu n tiến hành tố tụng và ngƣời tiến hành tố tụng  Do đó, các 

hành vi và qu ết định tố tụng củ  cơ qu n tiến hành tố tụng và ngƣời tiến hành tố 

tụng là hợp pháp  

 [2] Tại phiên tò , các bị cáo Hoàng Xu n H và Kim Thị D kh i nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội củ  mình đúng nhƣ nội dung Cáo trạng củ  Viện kiểm sát 

nh n d n thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dƣơng đã tru  tố các bị cáo trƣớc Tò   Lời 

nhận tội củ  các bị cáo phù hợp với lời kh i củ  các bị cáo tại cơ qu n điều tra, 

các ch ng c , tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời kh i củ  bị hại, ngƣời có qu ền 

lợi, nghĩ  vụ liên qu n, Hội đồng xét xử xét thấ  có đủ cơ sở kết luận: 

Vào khoảng 03 giờ 00 phút ngà  09/01/2019, tại khu nhà trọ tọ  lạc tại đị  

chỉ 16A/B3 khu phố 3, phƣờng A, thị xã T, tỉnh Bình Dƣơng, Hoàng Xu n H và 

Kim Thị D cố ý thực hiện hành vi lén lút chiếm đoạt xe mô tô biển số 38H9-

2059 củ  bị hại ông Lê Viết T và xe mô tô biển số 38H4-1746 củ  bị hại ông 

Tr n Văn V có tổng giá trị là 4 500 000 đồng; đồng thới các  bị cáo có đủ năng 

lực chịu trách nhiệm hình sự. Nhƣ vậ , hành vi củ  các bị cáo đã đủ  ếu tố cấu 

thành tội “Trộm cắp tài sản” theo qu  định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự  

Do đó, Cáo trạng tru  tố các bị cáo Hoàng Xu n H và Kim Thị D phạm tội 

“Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự là đúng ngƣời, đúng 

tội và đúng pháp luật  

Hành vi phạm tội củ  các bị cáo là ngu  hiểm cho xã hội, các bị cáo nhận 

th c đƣợc hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản củ  bị hại là vi phạm pháp luật hình 

sự nhƣng vì th m l m, tƣ lợi các bị cáo đã lợi dụng sự sơ hở củ  chủ sở hữu 

trong việc quản lý tài sản để thực hiện hành vi chiếm đoạt, hành vi củ  các bị cáo 

đã trực tiếp x m phạm đến qu ền sở hữu về tài sản củ  bị hại đƣợc pháp luật bảo 

vệ, g   mất trật tự, trị  n tại đị  phƣơng. Mặt khác, bị cáo Hoàng Xu n H có 

nh n th n xấu, đã bị Tò  án xét xử về hành vi chiếm đoạt tài sản nhƣng bị cáo 

không chịu cải sử , rèn lu ện bản th n lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. 

Do đó, c n xử phạt các bị cáo m c án tƣơng x ng với tính chất, m c độ hành vi 

phạm tội, cách ly các bị cáo r  khỏi đời sống xã hội một thời gi n để bị cáo su  

nghĩ lại hành vi phạm tội củ  mình, giáo dục riêng các bị cáo và phòng ngừ  

chung cho xã hội   

[3] Về đồng phạm: Vụ án m ng tính chất đồng phạm giản đơn, các bị cáo 

cùng thực hiện hành vi phạm tội  Bị cáo H trực tiếp thực hiện hành vi chiếm đoạt 

tài sản củ  các bị hại; bị cáo D cảnh giới và giúp s c cho bị cáo H thực hiện hành 

vi chiếm đoạt tài sản   
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[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo phạm tội thuộc 

trƣờng hợp phạm tội 02 l n trở lên. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tr  và tại 

phiên tò , bị cáo thành khẩn kh i báo, ăn năn hối cải; phạm tội nhƣng chƣ  g   

thiệt hại hoặc g   thiệt hại không lớn; bị cáo H có trình độ học vấn thấp, bị cáo D 

không biết chữ nên hạn chế về mặt nhận th c và bị cáo H, D có qu n hệ vợ chồng 

và có con nhỏ dƣới 36 tháng tuổi. Ngoài r , bị cáo D là d n tộc ít ngƣời. Đ   là 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo qu  định tại điểm h, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

M c hình phạt theo lời đề nghị củ  đại diện Viện kiểm sát có căn c , đúng 

pháp luật nên đƣợc chấp nhận  

 [6] Về trách nhiệm d n sự: Các bị hại đã nhận lại tài sản và không có  êu 

c u gì khác nên Hội đồng xét xử không đặt r  xem xét. 

 [7] Về xử lý vật ch ng: Đối với xe mô tô biển số 38H9-2059 và xe mô tô 

biển số 38H4-1746 thu giữ trong vụ án   uá trình điều tr  xác định thuộc sở hữu 

hợp pháp củ  bị hại Lê Viết T và Tr n Văn V nên Cơ qu n cảnh sát điều tr  

Công  n thị xã Thuận An đã trả lại chiếc xe trên cho ông T và ông V là phù hợp 

qu  định củ  pháp luật  

Đối với 01 (một) bộ dụng cụ kim loại lục giác 08 c   các loại hình chữ L; 

01 (một) kìm cán nhự  màu vàng đen; 01 (một) c   tuốc vít cán gỗ là các công 

cụ mà các bị cáo sử dụng vào mục đích để thực hiện hành vi phạm tội và không 

còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủ   

Đối với xe mô tô biển số 37X8-0793, các bị cáo sử dụng làm phƣơng tiện 

thực hiện tội phạm   uá trình điều tr  xác định xe mô tô trên do ông Lìm Văn D 

đ ng tên giấ  ch ng nhận đăng ký xe  Ông D xác định đã bán xe mô tô trên cho 

một ngƣời không rõ l i lịch, đị  chỉ, quá trình mu  bán không làm thủ tục s ng 

tên, ông D không có  êu c u gì đối với xe mô tô trên  Bị cáo Hoàn Xu n H kh i 

nhận đã mu  lại chiếc xe trên củ  một ngƣời không rõ l i lịch, đị  chỉ   Cơ qu n 

điều tr  đã thông báo tru  tìm chủ sở hữu nhƣng đến n   chƣ  có  i đến liên hệ 

nhận lại tài sản nên tịch thu sung công quỹ Nhà nƣớc  

Ngoài r , trong quá trình điều tr , Hoàng Xu n H và Kim Thị D còn khai 

nhận vào khoảng tháng 8/2018, D chở H đến khu trọ đị  chỉ 60/3, khu phố 2, 

phƣờng A, thị xã T chiếm đoạt 01 xe mô tô loại Dre m Trung  uốc biển số 

37N5-3885 làm phƣơng tiện đi lại một thời gi n s u đó bán cho một ngƣời đàn 

ông không rõ l i lịch với giá 900 000 đồng  Ngà  09/01/2019, bà Ngu  n Thị T 

đến Công  n phƣờng A trình báo về việc bị mất xe mô tô nhãn hiệu Dre m do 

Trung  uốc sản xuất, biển số 37N5-3885 vào ngà  27/8/2018 tại đị  chỉ 60/3, 

khu phố 2, phƣờng A, thị xã T, tỉnh Bình Dƣơng   uá trình điều tr , bà T không 

nhớ đặc điểm khác củ  chiếc xe, xe trên do bà T m mu  lại củ  một ngƣời tên 
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Thái (không rõ l i lịch, đị  chỉ) vào khoảng tháng 7/2018 với giá 3 000 000 

đồng, khi mu  bán không có Giấ  ch ng nhận đăng ký xe mô tô  Cơ qu n điều 

tr  đã tiến hành xác minh chủ sở hữu qu  biển số xe 37N5-3885 xác định xe trên 

do ông Ph n Văn Đ  Do xe mô tô biển số 37N5-3885 hiện chƣ  thu hồi đƣợc và 

chƣ  xác minh làm rõ đƣợc nguồn gốc xe nên Cơ qu n Cảnh sát điều tr  Công  n 

thị xã Thuận An tiếp tục điều tr  làm rõ, khi nào điều tr  làm rõ s  xử lý s u  

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qu  định  

Vì các lẽ trên, 

                                       QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  vào: 

- Khoản 1 Điều 173; điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 

Điều 52, Điều 17 và Điều 58 củ  Bộ luật Hình sự; 

- Điều 106 củ  Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 47 củ  Bộ luật Hình sự; 

- Điều 136 củ  Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị qu ết số 

326/2016/UBTV H14 ngà  30/12/2016 củ  Ủ  b n Thƣờng vụ  uốc hội qu  

định về m c thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tò  án;  

1  Về trách nhiệm hình sự: Tu ên bố các bị cáo Hoàng Xu n H và Kim 

Thị D phạm tội “Trộm cắp tài sản”   

Xử phạt bị cáo Hoàng Xu n H 01 (một) năm 03 (b ) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngà  09/01/2019. 

Xử phạt bị cáo Kim Thị D 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngà  bắt 

bị cáo để thi hành án. 

2. Về xử lý vật ch ng: Tịch thu tiêu hủ  01 bộ dụng cụ b ng kim loại lục 

giác 08 c   các loại hình chữ L; 01 kìm cán nhự  màu vàng đen và 01 c   tuốc 

vít cán b ng gỗ. 

Tịch thu sung công quỹ nhà nƣớc 01 xe mô tô 02 bánh, nhãn hiệu 

YAMAHA, số loại SI IUS-5C63, dung tích x  l nh 110cm
3
, m ng biển kiểm 

soát 37X8-3793, có số khung:  LCS5C630A 372508, số má : 5C63-372561.  

(Theo biên bản gi o nhận vật ch ng, tài sản ngày 04/5/2019 ). 

3. Về án phí: Bị cáo Hoàng Xu n H và Kim Thị D, mỗi bị cáo phải chịu 

200 000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm  

Các bị cáo có qu ền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngà  kể từ ngà  

tuyên án. Bị hại và ngƣời có qu ền lợi, nghĩ  vụ liên qu n vắng mặt có qu ền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngà  kể từ ngà  nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc 

niêm  ết /   
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Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bình Dƣơng; 
- VKSND thị xã Thuận An; 
- Chi cục THADS thị xã Thuận An; 

- Công  n thị xã Thuận An; 
- Chánh án (để báo cáo); 

- Những ngƣời th m gi  tố tụng; 
- Lƣu: HS, THAHS, AV  

                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                  Huỳnh Ngọc Kiệt 

 

 

 

 

 


